
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 

KHOA XÉT NGHIỆM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU  

1.1. ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC 

 

TT Tên công trình Giai 

đoạn 

Nhóm nghiên cứu Chủ 

nhiệm đề 

tài 

1 Nghiên cứu xây dựng hệ 

thống quản lý chất 
lượng xét nghiệm và 

giải pháp liên thông kết 

quả xét nghiệm y học 

giữa các cơ sở y tế tỉnh 

Hải Dương 

2020-

2023 

Ngô Quỳnh Diệp, Vũ Đình Chính, 

Trần Quang Cảnh, Đinh Thị Xuyến, 
Trần Hoài Nam, Ngô Thị Thảo, 

Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Hữu 

Thắng, Trần Quý Tường, Lương 

Ngọc Khuê, Nguyễn Ngô Quang, 

Ngô Công Cảnh, Nguyễn Đình Thọ, 

Nguyễn Trung Đức 

Đinh Thị 

Diệu Hằng 

1.2. ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG - GIẢNG VIÊN 
 

TT Tên công trình Năm học Nhóm nghiên cứu Chủ nhiệm đề 

tài 

1. 1 Nghiên cứu quy trình tạo nha 

bào “Clostridium diccicile tinh 

khiết và xác định giới hạn phát 

hiện của môi trường CCMA” 

2015-2016  
Đặng Thị Thùy 

Dương 

2 Xác định đột biến gen KRAS, 

BRAF, NRAS trong bệnh ung 

thư đại trực tràng 

2015-2016 Trần Vân Khánh 
Ngô Quỳnh 

Diệp, 

3 Nghiên cứu tạo panel DNA để 

kiểm định độ nhạy, độ đặc hiệu 

kít PCR chẩn đoán vi khuẩn 

than, dịch hạch 2015-2016 

2015-2016 Nguyễn Thái Sơn, Lê 

Thu Hồng Trần Danh 

Khới 



4 "Nghiên cứu đặc điểm phân bố 
và mức độ kháng kháng sinh 

của các vi khuẩn gây bệnh mới 

nổi tại Bệnh viện Quân Y 103 

(01/2012 – 6/2015)".  

2015-2016  
ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung 

5 "Phân tích hàm lượng các chất 

chống oxy hoá Quercetin và 

Kaempferol trong thực phẩm 

chức năng".   

2015-2016  

ThS. Hoàng 

Quỳnh Trang 

6 "Nghiên cứu cải tiến phương 

pháp phân tích đồng thời chất 

tạo ngọt Saccarin, Aspartam và 

chất bảo quản Acid benzoic, 

Acid sorbic trong đối tượng 

thực phẩm".  

2015-2016  

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng Thuý 

7 Đánh giá thực trạng sử dụng 
một số chất phụ gia, phẩm màu 

có khả năng gây độc trong thực 

phẩm tại Hải Dương 

2016-2017 

 
Nguyễn Đức 

Hoàng 

8 Nghiên cứu thực trạng chất 

lượng xét nghiệm một số chỉ số 

hóa sinh máu tại các bệnh viện 

tuyến tỉnh năm 2018 

2017-2018 Ngô Quỳnh Diệp, 

Nguyễn Văn Quang Đinh Thị Diệu 

Hằng 

9 Nghiên cứu thực trạng chất 

lượng xét nghiệm một số chỉ số 

hóa sinh máu tại các bệnh viện 

tuyến huyện năm 2018 

2017-2018 Ngô Quỳnh Diệp, 

Nguyễn Văn Quang Đinh Thị Diệu 

Hằng 

10 Xác định tỷ lệ và mức độ 

kháng sinh của một số chủng vi 

khuẩn phân lập được ở bệnh 
nhi mắc viêm đường hô hấp tại 

BV Nhi HD năm 2017 

2018- 

2019 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung, Vũ Thanh 

Huyền 
Trần Quang 

Cảnh 

11 Thực trạng mắc chứng bàng 

quang tăng hoạt ở người từ 18 

tuổi trở lên ở xã Cẩm Phúc, 

huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương năm 2018 

2018- 

2019 

Lê Thị Hà, Đỗ Văn 

Hăng, Đàm Văn Đạt, 

Đinh Thị Xuyến 
Đinh Thị Diệu 

Hằng 



12 Xây dựng quy trình kỹ thuật 
tạo môi trường kị khí để định 

lượng vi khuẩn khử sulfide và 

Clostridium perfrigens trong 

thực phẩm 

2018- 

2019 

Đặng Thị Thùy 

Dương 
Trần Quang 

Cảnh 

13 Thực trạng hội chứng chuyển 

hóa và các yếu tố liên quan của 

hội chứng chuyển hóa ở người 

trưởng thành từ 25-64 tuổi tại 

Hưng Yên 

2019- 

2020 

Lê Thị Phương, Ngô 

Quỳnh Diệp, Trương 

Thị Thu Hương , 

Trần Thị Xuân 

Đinh Thị 

Xuyến 

14 Nghiên cứu một số đặc điểm 

lâm sàng và xét nghiệm của trẻ 

đột biến gen G6PD ở Bệnh 

viện Nhi TW 

2019- 

2020 

 

Ngô Thị Thảo 

15 Xác định hàm lượng methanol 

trong rượu trắng ở một số địa 
bàn tỉnh Hải Dương năm 2018-

2020 

2019- 

2020 

Trần Quang Cảnh,  

Hoàng Thị Thu 
Huyền, Phạm Duy 

Tuyến 

Nguyễn Đức 

Hoàng 

16 Thực trạng hội chứng chuyển 

hóa và các yếu tố liên quan của 

hội chứng chuyển hóa ở người 

trưởng thành từ 25-64 tuổi tại 

Hưng Yên  

2019- 

2020 

BS. Lê Thị Phương, 

ThS.BS. Ngô Quỳnh 

Diệp, ThS. Trương 

Thị Thu Hương , 

ThS. Trần Thị Xuân , 

TS. Đinh Thị 

Xuyến 

17 Áp dụng thang Sigma trong 

đánh giá chất lượng xét nghiệm 

ở một số chỉ số hóa sinh tại 

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương. 

2020- 

2021 

Nguyễn Văn Quang 

Phạm Thị Thủy 

18 Nghiên cứu tạo nha bào từ 
chủng vi khuẩn Geobacillus 

stearothermophilus ATCC 

7953 tại Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

2020- 

2021 

Lê Thúy Hằng 

Đặng Thị Thùy 

Dương 

19 Nghiên cứu mối tương quan 

giữa giá trị Ct trong xét nghiệm 

RT-PCR với 1 số chỉ số lâm 

sàng và cận lâm sàng của bệnh 

2020- 

2021 

Đinh Thị Xuyến, Ngô 

Quỳnh Diệp, Phùng Ngô Thị Thảo 



nhân covid 19 điều trị tại Bệnh 
viện Dã chiến Đại học Kỹ thuật 

Y tế Hải Dương 

Thị Luyện, Vũ Bá 

Việt Phương 

20 Xác định tỷ lệ nhiễm giun 

đường ruột ở trẻ em dưới 6 tuổi 

tại xã Gia Xuyên, thành phố 

Hải Dương 

2021- 

2022 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Hải, TS. 

Phùng Thị Luyện, 

TS. Nguyễn Văn 

Tăng, ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Nhàn  

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

NhungA 

21  Nghiên cứu thực trạng kháng 

kháng sinh của một số chủng 

Enterobacteriaceae phân lập 

được tại Bệnh viện Nhi Hải 

Dương năm 2023. 

 

2023- 

2024 

ThS. Nguyễn Thị 

Hồng Nhung, 

ThS.Hoàng Thị Hậu, 

ThS.Phùng Thị 

Khánh Thảo, 

ThS.Hoàng Thị 

Hằng, BS. Vũ Thanh 
Huyền. 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

Nhung 

22 Xây dựng khoảng tham chiếu 
cho một số chỉ số huyết học ở 

người trưởng thành khoẻ 

mạnh tại Bệnh viện Trường 

Đại học kỹ thuật Y Tế Hải 

Dương 

2023- 

2024 

ThS. Nguyễn Thị 
Huyên, ThS. Cao Văn 

Tuyến, CN. Phan Thị 

Tuyết, CN. Phương 

Thị Kim Liên. 

ThS. Nguyễn 

Thị Huyên 

23 Nghiên cứu thực trạng bệnh 

nấm da và cơ quan phụ cận của 

da trên bệnh nhân đến xét 

nghiệm tại phòng xét nghiệm 

Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải 
Dương năm 2024 

2024-2025 ThS.Nguyễn Thị 

Thanh Hải, TS. 

Phùng Thị Luyện, 

CN. Nguyễn Thị 

Trang 

ThS. Nguyễn 
Thị Hồng 

NhungA 

 

1.3. ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG - SINH VIÊN 

 

STT Tên đề tài Nhóm nghiên 

cứu 

Người hướng 

dẫn 

NĂM 

HỌC 

1 Khảo sát thực trạng xét 

nghiệm của bệnh nhân HIV 

điều trị ARV ngoại trú tại 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 

Hải Dương 

Chu Minh Đức; 

Ngô Thị Hường; 

Nguyễn Diệu 

Huyên; Nguyễn Thị 

Huyền Linh; 

Nguyễn Văn Khoa        

1.TS. Đinh Thị 

Xuyến 

2.CKI. XNYH 

Nguyễn Xuân 

Mạnh 

2022- 

2023 



2 Nghiên cứu mối tương quan 
giữa tải lượng virus, số 

lượng tế bào T CD4, và các 

xét nghiệm hóa sinh, huyết 

học trên bệnh nhân HIV 

đang điều trị ARV tại Bệnh 

viện Nhiệt đới tỉnh Hải 

Dương” 

Vũ Thanh Tùng; 
Phan Thu Quỳnh; 

Trần Thị Thoa; 

Vũ Thị Thảo; Đỗ 

Đăng Quyết 

ThS. Vũ Bá Việt 

Phương 

2022- 

2023 

3 Xác định tỷ lệ nhiễm và 
kháng kháng sinh của 

Escherichia Coli trong bệnh 

phẩm nước tiểu tại khoa vi 

sinh bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hải Dương 

Nguyễn Đào Việt 
Anh; Nguyên Hải 

Anh; Nguyễn Thị 

Mai Anh; Nguyễn 

Huy Hoàng Đan; 

Trần Thị Tuyết 

Anh                   

1.ThS. Ngô Thị 

Thảo 

2.BSCKI. 

Nguyễn Thị 

Huyền 
 

2022- 

2023 

4 Khảo sát tỷ lệ nhiễm HBV, 
HCV ở người hiến máu tại 

khoa Huyết học Bệnh viện 

tỉnh Hải Dương 

Trần Thị Quỳnh 
Trang, Nguyễn 

Thuỳ Linh, 

Nguyễn Thị Hậu, 

Nguyễn Thị 

Huyền Trang, 

Đặng Thị Thơm              

1.Ths. Nguyễn 

Thị Huyên 

2.BSCKI. 

Nguyễn Thị 

Huyền 
 

2022- 

2023 

5 Nghiên cứu kết quả một số 
chỉ số xét nghiệm ở người 

bệnh mắc thalassemia đến 

khám và điều trị tại bệnh 

viện nhi Hải Dương  

Đào Đức Chiến, 
LòVăn Dim, 

Nguyễn Thị Huệ, 

Mai Thị Uyên, 

Nguyễn Thị 

Ngọc, Mai Hà 

Thị Ngân 

1.TS. Ngô Thị 

Thảo 

2.ThS.BS 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

2023- 

2024 

6 Khảo sát chỉ số xét nghiệm 
glucose máu và hba1c ở 

bệnh nhân đái tháo đường 

type 2 đang điều trị tại Bệnh 

viện trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương năm 

2024 

Thái Hữu Nam, 
Nguyễn Thị 

Duyên, Vũ Ánh 

Quỳnh 

 

ThS. Phạm Thị 

Thủy 

2023- 

2024 

7 Nghiên cứu một số chỉ số 

xét nghiệm ở bệnh nhân 
viêm gan b mạn tính điều trị 

lần đầu tại Bệnh viện đa 

Đỗ Thị Phương 

Anh, Nguyễn Thị 
Thu Phương, Lê 

Thị Thùy Trang,  

1.TS. Đinh Thị 

Xuyến 

2023- 

2024 



khoa tỉnh Hải Dương từ 
tháng 1 đến tháng 12 năm 

2023 

Khương Thị Bảo 
Trâm, Nguyễn 

Thị Thắm     

2.ThS.BS. Hoàng 

Thạch Quyền 

8 Nghiên cứu kết quả một số 

kỹ thuật xét nghiệm chẩn 

đoán viêm âm đạo ở người 

bệnh đến khám phụ khoa tại 

Bệnh viện Đại học Kỹ thuật 

y tế Hải Dương 

Phạm Thị Dương, 

Hoàng Ngọc Anh,  

Ngô Ngọc Bích,  

Mai Thị Lụa, 

Khúc Thị Hiền 

1.ThS. Nguyễn 

Thị Hồng Nhung  

2.ThS. Hoàng 

Thị Hậu 

2023- 

2024 

 

2. BÀI BÁO ĐÃ XUẤT BẢN 

2.1. CÁC BÀI BÁO TRONG NƯỚC 
 

TT Tiêu đề bài báo Tên báo/Tạp chí  

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả 

1.  

Thẩm định phương pháp xác định 

RhodaminB bằng phương pháp 

HPLC và đánh giá thực trạng sử 

dụng hóa chất này trong một số 

loại thực phẩm tại Hải Dương 

Tạp chí Y học dự 

phòng - Journal 

of Practical 

Medicine số 

933+934/2014 

2014 
Nguyễn 

Đức Hoàng 

2.  

Cải tiến phương pháp định lượng 

RhodaminB bằng phương pháp 

HPLC và đánh giá thực trạng sử 

dụng chất này trong một số loại 
thực phẩm tại thành phố Hải 

Dương 

Kỉ yếu hội nghị 

khoa học-công 

nghệ tuổi trẻ các 

trường đại học, 
cao đẳng y-dược 

Việt Nam lần thứ 

XVII 

2014 
Nguyễn 

Đức Hoàng 

3.  

Giá trị bộ kít nhuộm Esterase đặc 

hiệu Hicytec trong phân loại bạch 

cầu cấp dòng tuỷ 

Y học thành phố 

HCM, tập 19 số 4 2015 
Ngô Thị 

Thảo 

4.  

Nghiên cứu tác dụng hạ glucose và 

lipid máu của dịch chiết vỏ quả 

măng cụt garcina mangostanal 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 

2015 Hà Quốc 

Dương 

5.  

Nghiên cứu hiệu quả của ở chế độ 

ăn kiêng IOD ở bệnh nhân ung thư 

tuyến giáp thể biệt hóa đã phẫu 

thuật trước khi điều trị bằng 131l 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 

2015 Ngụy Đình 

Hoàn 



6.  

Cải tiến phương pháp định lượng 
RHODAMINB bằng phương pháp 

HPLC và đánh giá thực trạng sử 

dụng chất này trong một số loại 

thực phẩm tại thành phố Hải 

Dương 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 

2015 Nguyễn 

Đức Hoàng 

7.  

Thẩm định phương pháp xác định 

RHODAMINB bằng phương pháp 

HPLC và đánh giá thực trạng sử 

dụng chất này trong 1 số loại thực 

phẩm tại Hải Dương 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 

2015 Nguyễn 

Đức Hoàng 

8.  

Nghiên cứu phương pháp phân 

tích đồng thời chất tạo ngọt 
Saccarin, Aspartam và chất bảo 

quản Acid Benzoic, Acid Sorbic 

trong đối tượng thực phẩm 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 

2015 Nguyễn Thị 

Hồng Thúy 

9.  

Nghiên cứu phương pháp phân 

tích chất bảo quản acid benzoic, 

acid sorbic và ứng dụng khảo sát 

thực trạng sử dụng trong 1 số loại 

thực phầm trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 
2015 Phạm Thị 

Hồng  

10.  
Nghiên cứu tạo Panel DNA dùng 

kiểm định KIT PCR chẩn đoán vi 

khuẩn than và dịch hạch 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 

2015 Trần Danh 

Khới 

11.  
Nghiên cứu tạo que thử để phát 

hiện nhanh các độc tố ruột tụ cầu 

trong thịt 

Tạp chí YHTH số 

978/2015 

2015 Trần Thị 

Sao Mai 

12.  

Đánh giá hiệu năng và giới hạn 

phát hiện của môi trường 
Cycloserine - Cefoxitine - Matinol 

- Agar cho nuôi cấy phân lập 

Clostridium Difficile từ mẫu phân 

YHDP 2016 Đặng Thị 

Thùy 

Dương 

13.  
Xây dựng quy trình sản xuất nha 

bào Clostridium difficile in vitro 
YHDP 2016 Đặng Thị 

Thùy 

Dương 

14.  

So sánh 3 phương pháp xét 

nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng do 

clostridium difficile tại VN: miễn 

dịch phát hiện độc tố, nested PCR 

YHDP 2016 Đặng Thị 

Thùy 

Dương 



nuôi cấy Clotridium difficile sinh 

độc tố 

15.  

 

Phát triển quy trình Nested PCR 

chẩn đoán Clostridium Difficile 
gây tiêu chảy sau dùng kháng sinh 

ở người 

YHDP 2016 Đặng Thị 

Thùy 

Dương 

16.  

Xác định tỷ lệ và mức độ nhạy cảm 

với kháng sinh của 

Streptococcuspneumoniae, 

Haemophilus Influenzae & 

Moraxella Catarrhalis phân lập được 

tự dịch tỵ hầu cyar bệnh nhi mắc 

nhiễm trùng hô hấp cấp tại Bệnh 
viện Nhi Hải Dương từ 04/2013 đến 

04/2014 

 Tạp chí Y học 

thực hành, số 

1046 

2017 Trần Quang 

Cảnh, 

Nguyễn 

Việt Hồng  

17.  

Nghiên cứu mối liên quan giữa rối 
loạn Lipid máu, tăng huyết áp và 

biến chứng của đái tháo đường ở 

bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có 

tăng huyết áp tại Bệnh viện 

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương từ tháng 5/2015-4/2016 

Tạp chí Y học 
thực hành, số 

1046 

2017 Trần Quang 
Cảnh, Vũ 

Công Danh 

18.  

Nghiên cứu phát triển bộ công cụ 

đánh giá học phần tại Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Y học 

thực hành, số 

1046 

2017 Vũ Văn 

Thành, Trần 

Quang 

Cảnh, Vũ 

Thị Là 

19.  

Sự hài lòng của sinh viên về một 
số điều kiện đảm bảo chất lượng 

đào tạo tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

Tạp chí Y học 
thực hành, số 

1046 

2017 Vũ Văn 
Thành, Trần 

Quang 

Cảnh, Vũ 

Thị Là  

20.  

Khảo sát độ cứng trong nước ăn 

uống, nước sinh hoạt tại một số địa 

điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Tạp chí Y học 

thực hành, số 

1046 

2017 Trần Quang 

Cảnh, 

Hoàng Thị 

Thu Huyền  

21.  

Khảo sát một số yếu tố liên quan 

tới chỉ số HBV-DNA, HBEAG ở 

bệnh nhân viêm gan virus B mạn 

tính tại Bệnh viện Trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Tạp chí Y học 

thực hành, số 

1037 

2017 Trần Quang 

Cảnh, Vũ 

Văn Thành 



22.  
Thực trạng cơ sở hạ tầng của các 
cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên năm 2014 

Tạp chí Y học 
thực hành số 

1047 

2017 Đỗ Mạnh 
Hùng, Trần 

Quang Cảnh 

23.  

Thực trạng đảm bảo tiêu chuẩn về 
chỉ tiêu vi sinh vật và hóa chất bảo 

vệ thực vật của các cơ sở dịch vụ 

ăn uống trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên năm 2014 

Tạp chí Y học 
thực hành số 

1047 

2017 Đỗ Mạnh 
Hùng, Trần 

Quang Cảnh 

24.  

Thực trạng sử dụng dụng cụ sạch 

nơi chế biến và chia thức ăn chín 

của các cơ sở dịch vụ ăn uống trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014 

Tạp chí Y học 

thực hành số 

1047 

2017 Đỗ Mạnh 

Hùng, Trần 

Quang Cảnh 

25.  

Sự hài lòng của người bệnh đến 

khám bệnh và 1 số yếu tố liên 

quan tại bệnh viện đa khoa huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương năm 

2016 

Tạp chí Y học 

thực hành số 

1047 

2017 Phạm Văn 

Hưng, Trần 

Quang 

Cảnh, Phạm 

Văn Hán 

26.  

Đánh giá các chỉ số hồng cầu ở 
bệnh nhân thiếu máu điều trị tại 

khoa huyết học Lâm sàng bệnh 

viện TW Quân đội 108 

Tạp chí Y học 

Việt nam 

2017 Ngô Thị 

Thảo 

27.  
Dịch tễ học, đặc điểm lâm sàng và 

đột biến gen G6PD ở trẻ em tại 

viện Nhi Trung Ương 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
2018 Ngô Thị 

Thảo  

28.  
Phân tích đặc điểm lâm sàng và 

xét nghiệm của bệnh nhân 

Thalassemia tại Bệnh viện 198  

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

2018 Ngô Thị 

Thảo 

29.  

Xác định các típ dịch tễ học phân 

tử của các chủng Clostridium 

diffcile gây tiêu chảy sau dùng 

kháng sinh tại Hà Nội, Việt Nam 

bằng kỹ thuật PCR Ribotyping 

Tạp chí Y học dự 

phòng, tập 28, số 

2 – 2018. 

2018 Trần Quang 

Cảnh 

30.  

Bổ sung một số loài sán lá thuộc 

họ Opecolidae Ozaki, 1925 ký sinh 

trên cá biển ở vịnh Bắc Bộ, Việt 

Nam 

Tạp chí Phòng 

chống bệnh sốt 

rét và các bệnh 

ký sinh trùng 

2018 Nguyễn 

Văn Tăng, 

Nguyễn 
Văn Hà, Hà 

Duy Ngọ, 

Phạm Văn 

Lực  



31.  

Khảo sát một số yếu tố liên quan 
đến chất lượng phòng xét nghiệm 

và kết quả kiểm tra một số chỉ số 

hóa sinh máu ở các bệnh viện 

tuyến tỉnh Hải Dương năm 2018 

YHVN Số 470 2018 Đinh Thị 
Diệu Hằng, 

Trần Hoài 

Nam, Ngô 

Quỳnh 

Diệp, 

Nguyễn 

Văn Quang 

32.  

Khảo sát một số yếu tố liên quan 

đến chất lượng phòng xét nghiệm 

và kết quả kiểm tre một số chỉ số 
hóa sinh máu ở các bệnh viện 

tuyến tỉnh Hải Dương năm 2018 

YHTH Số 11 

(1085)/2018 

2018 Đinh Thị 

Diệu Hằng, 

Ngô Quỳnh 

Diệp 

33.  

Tình trạng nhiễm vi sinh vật trong 

các mẫu thực phẩm được kiểm 

nghiệm tại labo xét nghiệm an toàn 

vệ sinh thực phẩm, trường Đại học 

KTYTHD 

YHVN Số 472 2018 Trần Quang 

Cảnh, Đặng 

Thị Thùy 

Dương 

34.  

Thực trạng nhiễm ký sinh trùng 

đường ruột ở bệnh nhân Nhi tại 

bệnh viện Nhi HD tháng 4/2015-

6/2015 

YHVN Số 472 2018 Nguyễn Thị 

Thanh Hải, 

Nguyễn Thị 

Hằng 

35.  

Đánh giá hiệu quả phương pháp ủ 

kỵ khí bằng bình nén cải tiến để 

định lượng Clostridium 

perfringens trong thực phầm 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh 

học. Tập 23 

2018 Trần Quang 

Cảnh, Đặng 

Thị Thùy 

Dương 

36.  

Ứng dụng kỹ thuật khuếch đại gen 

lồng đa mồi thời gian sử dụng 
Sybr green I phát hiện hai nấm 

men Cryptococcus neoformans và 

Candida albicans 

Tạp chí phòng 

chống dịch bệnh 
sốt rét và các 

bệnh ký sinh 

trùng. Số 1 

2018 Đỗ Ngọc 

Ánh, 
Nguyễn 

Khắc Lực, 

Phạm Văn 

Minh, Lê 

Thị Kim 

Dung, Trần 

Quang 
Cảnh, 

Nguyễn 

Duy Bắc 

37.  

Ứng dụng kỹ thuật Mutliplex-PCR 

chẩn đoán Escherichia coli gây 

tiêu chẩy ở người 

Tạp chí Y – Dược 

học quân sự. Số 2  
2018 Nguyễn Đắc 

Trung, 

Nguyễn Thị 

Thu Thái, 



Trần Quang 

Cảnh 

38.  

Thực trạng công tác phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn 
tập thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

năm 2017 

YHVN Số 472 2018 Trần Quang 

Cảnh, 
Nguyễn 

Mạnh Hùng 

39.  

Tình trạng nhiễm vi sinh vật trong 

các mẫu thực phẩm được kiểm 

nghiệm tại Labo xét nghiệm an 

toàn vệ sinh thực phẩm, trường 

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

YHVN Số 472 2018 Trần Quang 

Cảnh, Đặng 

Thị Thùy 

Dương 

40.  

Thực trạng về điều kiện đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm của các 

bếp ăn tập thể tại tỉnh Hưng Yên 

năm 2017 

YHVN Số 474 2019 Trần Quang 

Cảnh, 

Nguyễn 

Mạnh Hùng 

41.  

Thực trạng nhiễm khuẩn huyết ở 

bệnh nhi tại bệnh viện Nhi Hải 

Dương 

Tạp chí YHVN 

tập 481 

8/2019 Trần Quang 

Cảnh, 

Nguyễn Thị 
Huyền 

Nhung 

42.  

Tìm hiểu mức độ kháng kháng 
sinh của các chủng vi khuẩn phân 

lập được từ bệnh nhi mắc viêm 

đường hô hấp tại bệnh viện Nhi 

Hải Dương năm 2017 

Tạp chí YHVN 

tập 481 

8/2019 Trần Quang 
Cảnh, 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Nhung 

43.  

 

So sánh kết quả tế bào học qua 

sinh thiết phổi tại bệnh viện Hữu 

nghị Việt Tiệp, Hải Phòng 

Tạp chí YHVN  

số 1 tập 482 

9/2019 Trần Quang 

Cảnh, Phạm 

Văn Tuy 

44.  

Thực trạng và một số yếu tố liên 

quan đến viêm cổ tử cung qua sàng 

lọc tế bào học ở phụ nữ từ 30 tuổi 

trở lên tại HP 

Tạp chí YHVN 

số 1 tập 482 

9/2019 Trần Quang 

Cảnh, Phạm 

Văn Tuy 

45.  

Xác định tỷ lệ từng loại vi khuẩn 

phân lập được từ bệnh nhi mắc 

viêm đường hô hấp tại bệnh viện 

Nhi Hải Dương năm 2017 

Tạp chí YHVN  

số 2  tập 482 

9/2019 Trần Quang 

Cảnh, 

Nguyễn Thị 
Hồng 

Nhung 

46.  
Thực trạng kháng kháng sinh của 
các vi khuẩn gây nhiễm trùng 

Tạp chí YHVN  

số 2  tập 482 

9/2019 Trần Quang 
Cảnh, Đặng 



huyết ở trẻ em tại bệnh viện Nhi 

Hải Dương 

Thị Thùy 

Dương 

47.  

So sánh kết quả tế bào học và mô 

bệnh học trên bệnh nhân ung thư 

biểu mô tuyến giáp 

Tạp chí YHVN  

số 1 tập 484 

11/2019 Trần Quang 

Cảnh, 
Nguyễn 

Trường 

Giang 

48.  

Phát triển phương pháp xác định 

đồng thời hàm lượng aldehyde, 

este, methanol, iso butanol, iso 

almyacol trong rượu 

Tạp chí YHVN  

số 1 tập 484 

11/2019 Trần Quang 

Cảnh, 

Nguyễn 

Đức Hoàng 

49.  

Xác định hàm lượng acealdehyde, 

ethyl acetate, methanol và rượu 

bậc cao trong rượu tại Hải Dương 

Tạp chí YHVN  

số 1 tập 484 

11/2019 Trần Quang 

Cảnh, 

Nguyễn 

Đức Hoàng 

50.  

Xác định kiểu gen (genotype) của 

virus viêm gan C (HCV) tại bệnh 

viện trường Đại học Kỹ thuật y tế 

Hải Dương 

Tạp chí YHVN  

số 2 tập 484 

11/2019 Trần Quang 

Cảnh, Vũ 

Bá Việt 

Phương 

51.  

Xác định tỷ lệ nhiễm và genotype 

của HPV (Human Papillloma 
Virus) ở bệnh nhân nữ đến xét 

nghiệm tại bệnh viện trường Đại 

học Kỹ thuật y tế Hải Dương 

Tạp chí YHVN  

số 2 tập 484 

11/2019 Trần Quang 

Cảnh, Vũ 
Bá Việt 

Phương 

52.  

Biến thiên sinh học của một số chỉ 

số hóa sinh máu 

Tạp chí Nghiên 

cứu Y học – Đại 

học Y Hà Nội  

2019 Phạm Thị 

Thủy , Trần 

Thị Chi 

Mai, Phạm 

Thu Hiền 

53.  

Một số đặc điểm kháng kháng sinh 

và mối liên hệ kiểu gen của các 

chủng Serratia marcescens phân 

lập trên bệnh nhên điều trị tại bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 

năm 2014-2016 

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

Việt Nam  

2019 Hoàng Thị 

Hằng, Trần 

Huy Hoàng, 

Phạm Duy 
Thái, Trần 

Thị Vân 

Phương, 

Ngô Thị 

Hồng Hạnh 

54.  
Ứng dụng kỹ thuật multiplex PCR 

phát hiện các gen VEB, DIM và 

AmpC của các chủng vi khuẩn 

Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

Việt Nam  

2019 Ngô Thị 

Hồng Hạnh, 

Phạm Duy 



Pseudomonas aeruginosa phân lập 
tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh 

viện Thanh Nhàn 

Thái, Trần 
Thị Vân 

Phương, 

Hoàng Thị 

Hằng, Trần 

Huy Hoàng 

55.  
Nghiên cứu đột biến gen G6PD 

của một số gia đình miền Bắc Việt 

Nam 

Tạp chí Sinh lý 

học Việt Nam Số 

3, tập 24 

2020 Ngô Thị 

Thảo, Trần 

Vân Khánh 

56.  

Áp dụng hướng dẫn EP15A3 của 

CLSI xác nhận phương pháp định 

lượng TSH trong sàng lọc sơ sinh 

Tạp chí Nghiên 

cứu y học  

Trường Đại học 

Y Hà Nội số 128, 

tập 4 

2020 Nguyễn Thị 

Phương 

Cúc, Vũ Thị 

Tú Uyên, 
Trần Kiều 

Hoài Linh, 

Trần Thị 

Chi Mai 

57.  

Nghiên cứu nồng độ CEA, CA19-

9, CA72-4 huyết thanh trước và 

sau điều trị bệnh ung thư dạ dày 

giai đoạn IV 

Tạp chí Y học 

Việt Nam  

tập 496 

2020 Vũ Thị 

Hằng, Phạm 

Thiện Ngọc, 

Phạm Cẩm 

Phương 

58.  

Nghiên cứu một số chỉ số xét 

nghiệm máu của bệnh nhi 

Thalassemia tại Bệnh viện Nhi HD 

từ tháng 1-6/2019 

Tạp chí Sinh lý 

học VN 

2020 Ngô Thị 

Thảo, 

Nguyễn 

Hằng Lan  

59.  
Đột biến gen G6PD ở thiếu hụt 

enzyme G6PD 

Tạp chí Sinh lý 

học Việt Nam Số 

3, tập 25 

2021 Ngô Thị 

Thảo, Trần 

Vân Khánh 

60.  

Xác định giá trị sàng lọc thiếu 
Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase của phương pháp 

đo hoạt động enzym trên mẫu máu 

thấm khô 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

 2021 Trần Thị 
Chi Mai, 

Nguyễn Thị 

Phương Cúc  

61.  

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng của 

bệnh nhân nhiễm Rickettsia tại 

một số bệnh viện khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long từ tháng 

5/2018 đến tháng 10/2019 

Tạp chí nghiên 

cứu y học 

2022 Hoàng Thị 

Hậu, 

Nguyễn Vũ 

Trung, Lê 

Thị Hội 

62.  
Xác định tỷ lệ nhiễm và mức độ 

nhạy cảm với kháng sinh của 

Y dược học Việt 

nam 

2022 Trần Quang 

Hữu, Trần 



Moraxella Catarrhalis gây viêm 
đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 tuổi 

tại bệnh viện nhi Hải Dương 

(7/2019-6/2020) 

Quang 
Cảnh, Phạm 

Hồng 

Nhung 

63.  

Thực trạng mức chất lượng phòng 

xét nghiệm của các bệnh viện 

tuyến huyện, tuyến tỉnh tại Hải 

Dương năm 2022 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
11/ 2023 

Cao Văn 

Tuyến, Vũ 

Văn Thái, 

Đinh Thị 

Xuyến, 

Đinh Thị 

Diệu Hằng, 
Ngô Thị 

Thảo, Ngô 

Quỳnh Diệp 

64.  
Kết quả quá trình quản lý quá trình 

xét nghiệm tại các bệnh viện hạng 

II tỉnh Hải Dương năm 2023 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
11/ 2023 

Vũ Xuân 

Hiệu, Đỗ 

Hùng 

Cường, 

Đinh Thị 

Xuyến, Ngô 

Thị Thảo, 
Ngô Quỳnh 

Diệp, Đinh 

Thị Diệu 

Hằng 

65.  

Kiến thức, thái độ và thực hành về 

nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 

tháng đầu của các bà mẹ tại bệnh 

viện nhi Hải Dương năm 2021 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
11/ 2023 

Nguyễn Thị 

Huyền, 

Nguyễn Thị 

Giang, 

Phạm Minh 

Tuệ 

66.  

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm 
sang, x quang, mô bệnh học và hóa 

mô miễn dịch u thần kinh nội tiết 

phổi 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
2/ 2024 

Nguyễn Thị 

Giang, 
Nguyễn Thị 

Huyền, 

Phạm Minh 

Tuệ 

67.  

Đối chiếu một số tổn thương tuyến 

giáp trên tế bào học chọc hút kim 

nhỏ với mô bệnh học tại bệnh viện 

K 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
2/ 2024 

Nguyễn Thị 

Giang, 

Nguyễn Thị 

Huyền, 

Phạm Minh 

Tuệ 



68.  

Khảo sát kiến thức về bệnh viêm 

gan B của sinh viên chuyên ngành 

xét nghiệm trường Đại học Kỹ 

thuật y tế Hải Dương năm 2023 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 
5/ 2024 

Phùng Thế 
Khang, 

Vương Thị 

Duyên, 

Phạm Minh 

Tuệ 

69.  

Ý nghĩa một số chỉ số huyết học và 

thành phần huyết sắc tố trong định 

hướng sàng lọc người mang gen 

Alpha thalassemia 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 544 

2024 

Nguyễn Thị 

Hồng 

Quyên, 

Nguyễn Hà 

Thanh, 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

70.  

Xây dựng khoảng tham chiếu cho 

một số chỉ số huyết học ở người 

trưởng thành tại bệnh viện trường 

đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 544 

2024 

Nguyễn Thị 

Huyên, Cao 

Văn Tuyến, 

Phan Thị 

Tuyết, 

Phương Thị 

Kim Liên 

 

2.2. CÁC BÀI BÁO QUỐC TẾ 

TT Tên bài báo Tên báo/Tạp chí  

Năm 

xuất 

bản 

Tác giả 

1 

 Molecular Genetic 

Characterization of the Far 

Eastern Trematode 
Skrjabinolecithum spasskii 

Belous, 1954 (Digenea: 

Haploporidae), a Parasite of 

Mullets 

Molecular Biology 

Volume 49, Issue 3, 

pp 373–379  
Decemb

er 2014 

D. M. Atopki

n, A. Yu. 

Beloded 
(Nikitenko), 

H. D. Ngo, 

N. V. Ha, 

Nguyễn Văn 

Tăng 

2 

Morphometric and molecular 

analyses of two digenean 

species from the mullet: 

Haplosplanchnus pachysomus 

(Eysenhardt, 1892) from 
Vietnam and Provitellotrema 

crenignugilis Pan, 1984 from 

the Russian Southern Far East 

Journal of 

Helminthology 
Volume 

90, 

Issue 2, 

pp. 238-
244 

March 

2015  

 

Besprozvann

ykh, D.M. 

Atopkin, 

H.D.Ngo, 

A.V. 
Ermolenko, 

N.Van.Ha, 

Nguyễn Văn 

Tăng, and 

https://link.springer.com/journal/11008/49/3/page/1
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-helminthology/volume/3F91469F79BE018334727BDEA56F7FA3
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-helminthology/volume/3F91469F79BE018334727BDEA56F7FA3


A.Yu. 

Beloded 

3 

The Trematode 

Skrjabinolecithum spasskii 
Belous, 1954 (Digenea: 

Haploporidae), a Mullet 

Parasite (Mugilidae) from 

Peter the Great Bay of the Sea 

of Japan and from Vietnamese 

Waters of the Gulf of Tonkin: 

Morphology and Molecular 

Data 

Russian Journal of 

Marine Biology 

Volume 

41, 
Issue 4, 

pp 286–

294 

Februar

y 2015 

V. V. Bespro

zvannykh, 
D. M. Atopki

n, H. D. Ngo, 

A. Yu. 

Beloded, 

A. V. Ermole

nko, 

N. V. Ha, 
Nguyễn Văn 

Tăng 

4 

MicroRNA-146a regulates 

ICOS–ICOSL signalling to 

limit accumulation of T 

follicular helper cells and 

germinal centres 

Nature 

Communication 

Volum 

6; issue 

6: 6436. 

Mar  

2015 

doi: 

10.1038/

ncomms

7436. 

Alvin 

Pratama, 

Monika 

Srivastava,  

Naomi J. 

Williams 

Ilenia Papa, 

Sau K. Lee, 
Đinh Thị 

Xuyến, 

Andreas 

Hutloff, 

Margaret A. 

Jordan, 

Jimmy L. 
Zhao,  

Rafael, 

Casellas, 

Vicki 

Athanasopou

los, & 

5Carola G. 

Vinuesa 

5 

Morphometric and molecular 

analyses of two digenean 
species in mugilid fish: 

Lecithaster mugilis Yamaguti, 

1970 from Vietnam and L. 

sudzuhensis n. sp. from the 

southern Russian Far East 

Journal of 

Helminthology 

March 

2016 

Besprozvann

ykh VV, 
Atopkin DM, 

Ngo HD, 

Ermolenko 

AV, Van Ha 

N, Nguyễn 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Besprozvannykh%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Besprozvannykh%20VV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atopkin%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ngo%20HD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ermolenko%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ermolenko%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Ha%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Ha%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772


Văn Tăng, 

Beloded AY 

6 

Morphometric and molecular 

data of the two digenean 
species Lasiotocus lizae Liu, 

2002 (Monorchiidae) and 

Paucivitellosus vietnamensis 

sp. N. (Bivesiculidae) from 

mullet fish in Tonkin Bay, 

Vietnam 

Journal of 

Helminthology 

May 

2016 

D.M. 

Atopkin, 
V.V. 

Besprozvany

kh, H.D. 

Ngo, N.V. 

Ha, N. Van 

Tang, A.V. 

Ermolenko 
and A.Y. 

Beloded 

7 

Biological processing of 

dinuclear ruthenium 

complexes in eukaryotic cells 

Molecular 

biosystems 

July 

2016 

Xin Li a, 

Kirsten 

Heimann *bc, 

Đinh Thị 

Xuyếnd, F. 

Richard 

Keene *cef 

and J. Grant 

Collins *a 

8 

Phylogenetic relationships of 
Hemiuridae (Digenea: 

Hemiuroidea) with new 

morphometric and molecular 

data of Aphanurus mugilis 

Tang, 1981 (Aphanurinae) 

from mullet fish of Vietnam 

Parasitology 

International 

9/2017 D.M. 
Atopkin, 

V.V. 

Besprozvann

ykh, A. Yu 

Beloded, 

H.D. Ngo, 

N.V. Ha, 

N.V. Tang 

9 

A new trematode species, 

Bianium tonkinensis N.sp. 
(Diagenea Lepocreadiidae), 

from headrabbit pufer 

Lagocephalus lunaris (Bloch 

& Schneider, 1801) in the Gulf 

of Tonkin, Vietnam 

Scientific Journal of 

Dalrybvtuz, tập 41 

Corpus ID: 

196682386 

2017 Van Ha 

Nguyen, Van 
Tang 

Nguyen, duy 

Ngo Ha, 

Aleksei 

Ermolenko 

10 

A new subfamily, 

Pseuduhaploporinae subfam. 

n. (Digennea: Haploporidae), 

with morphometric and 

molecular analyses of two new 

Parasitology 

International  

11/2018 Nguyen Van 

Tang, D.M. 

Atopin, V.V. 

Besprozvann

yk, D.N.Ha, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beloded%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27086772


species: Pseudohaploporus 
vietnamensis n.g., sp. n. and 

Pseudohaploporus 

planilizum.n.g, sp. n. from 

Vietnamese mullet 

K.P.Chalenk

o 

11 

 

Recombinant Opisthorchis 

viverrini tetraspanin expressed 

in Pichia pastoris as a potential 

vaccine candidate for 

opisthorchiasis 

Parasitology 

Research 

2019 Phung Thi 

Luyen, 

Sujittra 

Chaiyadet, 

Nuttanan 

Hongsrichan, 
Javier 

Sotillo, Hang 

Dinh Thi 

Dieu, Canh 

Tran Quang, 

Paul J 

Brindley, 
Alex Loukas, 

Thewarach 

Laha 

12 

 

Partial protection with a 

chimeric tetraspanin-leucine 

aminopeptidase subunit 

vaccine against Opisthorchis 

viverrini infection in hamsters 

Acta Tropica 2020 Luyen Thi 

Phung, 

Sujittra 

Chaiyadeta, 

Nuttanan 

Hongsrichan

a,  Javier 
Sotillo, Hang 

Dinh Thi 

Dieu, Canh 

Quang Tran, 

Paul J 

Brindleye 

Alex Loukas, 
Thewarach 

Lahaa 

13 

Saprochaete Capitata Infection 
in an 80–Year Old 

ChronicObstructive 

Pulmonary Disease (COPD) 

Patient: A Case Report 

Open Access Maced 
J Med Sci (2020): 

Basic and Clinical 

Medical Researches 

in Vietnam 

2020 

Trần Quang 

Cảnh 

14 
Transformation Chlorophyll A 

of Spirulina Platensis to 

Open Access Maced 

J Med Sci (2020): 
2020 

Trần Quang 

Cảnh 



ChlorinE6 Derivatives and 

Several Applications 

Basic and Clinical 
Medical Researches 

in Vietnam 

15 

New specoes and new genus 
of Pseudohaploporinae 

(Digenea): Pseudohaploporus 

pusitestis sp. N. and 

Parahaploporus elegatus n.g, 

sp.n (Digenea: 

Pseudohaploporinae) from 

Vietnamese mullet fish 

Parasitology 

International 
2020 

D.M 
Atopkin, 

V.V. 

Besprozvann

ykh, D.N Ha, 

V.H Nguyen, 

Nguyen Van 

Tang 

16 

Modulation of TCR signalling 

components occurs prior to 
positive selection and lineage 

commitment in iNKT cells 

Scientific Reports 2021 XuyenT. 

Dinh, 
Dragana 

Stanley, 

Letitia D. 

Smith, 

Morgane 

Moreau, 

Stuart P. 

Berzins, 
Adrian 

Gemiarto, 

Alan G. 

Baxter & 

Margaret A. 

Jordan 

17 

Molecular Characterization 

and Genotype-Phenotype 

Correlation of G6PD 

Mutations in Five Ethnicities 

of 

Northern Vietnam 

Anemia  2022 

Ngo Thi 

Thao, Thinh 

Huy Tran, 
Thanh Dat 

Ta, Thi 

Phuong Le, 

Phuoc Dung 

Nguyen, Mai 

Anh Tran, 

The-Hung 

Bui, Thanh 
Van Ta,and 

Van Khanh 

Tran 

18 
New trematode species 

Lecithostaphylus halongi n. sp. 

(Zoogonidae, 

Journal of 

Helminthology 
2022 

V.V. 

Besprozvann

ykh, D.N. 



Microphalloidea) and 
Gymnotergestia strongyluri n. 

sp. (Fellodistomidae, 

Gymnophalloidea) from 

beloniform fishes in Vietnam, 

96, e15, 1-9. 

https://doi.org/10.1017/S00221

49X21000730 

Ha, V.H. 
Nguyen and 

Nguyễn Văn 

Tăng  

19 

A Prospective Study of AFree 

Oral Spray as an Adjuvant 
Therapy for Mild and 

Moderate COVID-19 in 

Community Health Stations: 

Clinical  

Progression and Viral 

Clearance Outcomes   

In vivo/ 

International 

Institute of 

Anticancer Research 

2023 

Duong T. 

Tran, Truong 

N. Pham, 
Nhung Ht 

Nguyen, 

 Hau D. 

Tran, Huy Q. 

Hoang, Bo 

Han And Ba 

X. Hoang 

20 

Investigation of Ehrlichia 

canis and Anaplasma platys 

from dogs in Thailand, with 

molecular characterization and 

hematological profiles 

Advances in animal 

and veterinary 

sciences 

2023 

Supawadee 

Piratae, 

Noraphat 
Khiewkham, 

Nattawut 

Maungmung

kun, 

Chanakan  

Tippornwon

g, Tossapol 
Seerintra, 

Sirikanda 

Thanasuwan, 

Luyen Thi 

Phung 

 

 


